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NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

Quy định về Văn phòng đại diện Chi nhánh của thươngnhân nước ngoài

và của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam

 _______________________

 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Luật Thương mại ngày 10 tháng 5 năm 1997;

Căn cứ Pháp lệnh Du lịch ngày 08 tháng 02 năm 1999;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thương mại và Tổng cục trưởng Tổngcục Du lịch,

 NGHỊ ĐỊNH:

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghịđịnh này quy định về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài(theo quy định của

Luật Thương mại) và của doanh nghiệp du lịch nước ngoài(theo quy định của Pháp lệnh Du lịch) tại Việt

Nam.

Sauđây "Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài và của doanh nghiệp dulịch nước ngoài tại Việt

Nam" được gọi tắt là "Văn phòng đạidiện"; "Chi nhánh của thương nhân nước ngoài và của doanh nghiệp

dulịch nước ngoài tại Việt Nam" được gọi tắt là "Chi nhánh".

Điều 2. Văn phòng đại diện, Chi nhánh

1.Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của thương nhân nước ngoài, doanh nghiệpdu lịch nước ngoài,

được thành lập theo pháp luật Việt Nam để tìm kiếm, thúcđẩy các cơ hội hoạt động thương mại, du lịch,

nhưng không được kinh doanh sinhlợi trực tiếp.

Mộtthương nhân nước ngoài hoặc một doanh nghiệp du lịch nước ngoài được thành lậptại Việt Nam một

hoặc nhiều Văn phòng đại diện; không được thành lập Chi nhánhcủa Văn phòng đại diện tại Việt Nam.
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2.Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của thương nhân nước ngoài, doanh nghiệp du lịchnước ngoài, được

thành lập theo pháp luật Việt Nam để hoạt động thương mại, dulịch tại Việt Nam nhằm mục đích sinh lợi

trực tiếp.

Mộtthương nhân nước ngoài, doanh nghiệp du lịch nước ngoài được thành lập một Chinhánh tại Việt

Nam để kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc "Danh mục hànghoá, dịch vụ Chi nhánh thương nhân nước

ngoài, doanh nghiệp du lịch nước ngoàiđược phép kinh doanh tại Việt Nam" được ban hành kèm theo

Nghị định này;không được thành lập Văn phòng đại diện của Chi nhánh tại Việt Nam.

3.Trưởng Văn phòng đại diện, Giám đốc Chi nhánh có thể là người nước ngoài hoặcngười Việt Nam.

4.Văn phòng đại diện, Chi nhánh và người làm việc tại Văn phòng đại diện, Chinhánh được Nhà nước

Việt Nam bảo hộ các quyền, lợi ích hợp pháp và có nghĩa vụtuân thủ pháp luật Việt Nam; không được

hưởng quy chế ưu đãi miễn trừ dành choCơ quan Đại diện ngoại giao, Cơ quan Lãnh sự nước ngoài, Cơ

quan Đại diện củaTổ chức quốc tế liên Chính phủ tại Việt Nam.

Điều 3. Trách nhiệm của thương nhân nước ngoài, doanh nghiệp dulịch nước ngoài và Văn phòng

đại diện, Chi nhánh

1.Thương nhân nước ngoài, doanh nghiệp du lịch nước ngoài có Văn phòng đại diện,Chi nhánh tại Việt

Nam chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam về mọi hoạtđộng của Văn phòng đại diện, Chi nhánh tại

Việt Nam.

2.Văn phòng đại diện, Chi nhánh phải tuân thủ pháp luật Việt Nam trong mọi hoạtđộng của mình và trực

tiếp thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định củapháp luật Việt Nam.

Điều 4. Cơ quan cấp Giấy phép

1.Bộ Thương mại có trách nhiệm cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi Giấy phép thành lậpChi nhánh hoạt động

trong lĩnh vực thương mại.

2.Tổng cục Du lịch có trách nhiệm cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi Giấy phép thànhlập Văn phòng đại diện,

Chi nhánh hoạt động trong lĩnh vực du lịch.

3.Bộ Thương mại có trách nhiệm cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi Giấy phép thành lậpChi nhánh hoạt động

trong lĩnh vực thương mại và du lịch, sau khi được sự nhấttrí của Tổng cục Du lịch.

4.Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Uỷban nhân dân cấp tỉnh),

nơi thương nhân nước ngoài đề nghị thành lập Văn phòngđại diện, có trách nhiệm cấp, sửa đổi, bổ sung,

thu hồi Giấy phép thành lập Vănphòng đại diện hoạt động trong lĩnh vực thương mại.

5.Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, nơi thương nhân nước ngoài hoạt động trong lĩnh vựcthương mại và du lịch

đề nghị thành lập Văn phòng đại diện, có trách nhiệm cấp,sửa đổi, bổ sung, thu hồi Giấy phép thành lập



Văn phòng đại diện hoạt độngtrong lĩnh vực thương mại và du lịch sau khi được sự nhất trí của Tổng cục

Dulịch.

 Chương II

VIỆC CẤP, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, CHI

NHÁNH

Điều 5. Điều kiện cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chinhánh

1.Thương nhân nước ngoài, doanh nghiệp du lịch nước ngoài được cấp Giấy phépthành lập Văn phòng

đại diện tại Việt Nam khi có đăng ký kinh doanh hợp pháptheo pháp luật nước ngoài.

2.Thương nhân nước ngoài, doanh nghiệp du lịch nước ngoài được cấp Giấy phépthành lập Chi nhánh tại

Việt Nam khi có đủ các điều kiện sau đây:

a)Có đăng ký kinh doanh hợp pháp theo pháp luật nước ngoài;

b)Đã hoạt động không dưới 5 năm, kể từ khi đăng ký kinh doanh;

c)Kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc "Danh mục hàng hoá, dịch vụ Chi nhánhthương nhân nước ngoài,

doanh nghiệp du lịch nước ngoài được phép kinh doanhtại Việt Nam" được ban hành kèm theo Nghị định

này và được xem xét, bổsung theo từng thời kỳ.

Điều 6. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chinhánh

Hồsơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh gồm:

1.Đơn của thương nhân nước ngoài, doanh nghiệp du lịch nước ngoài đề nghị cấpGiấy phép thành lập

Văn phòng đại diện, Chi nhánh (theo mẫu do Bộ Thương mạithống nhất với Tổng cục Du lịch quy định).

2.Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân nước ngoài, doanhnghiệp du lịch nước

ngoài được cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài xác nhận vàbản dịch ra tiếng Việt Giấy chứng nhận đăng

ký kinh doanh của thương nhân nướcngoài, doanh nghiệp du lịch nước ngoài được cơ quan Công chứng ở

trong nướchoặc Cơ quan Đại diện Ngoại giao, Cơ quan Lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoàichứng nhận.

Điều 7. Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh

1.Thương nhân nước ngoài, doanh nghiệp du lịch nước ngoài gửi hồ sơ đề nghị cấpGiấy phép thành lập

Văn phòng đại diện, Chi nhánh đến Cơ quan cấp Giấy phép quyđịnh tại Điều 4 Nghị định này.

2.Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp Giấy phépcấp cho thương nhân

nước ngoài Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chinhánh và gửi bản sao Giấy phép tới các cơ quan

có liên quan theo quy định sau:

a)Trường hợp Bộ Thương mại cấp Giấy phép, bản sao Giấy phép được gửi đến Sở Thươngmại hoặc Sở

Thương mại và Du lịch, cơ quan thuế, cơ quan thống kê cấp tỉnh, nơiChi nhánh đặt trụ sở; nếu là Giấy



phép thành lập Chi nhánh hoạt động trong lĩnhvực thương mại và du lịch thì bản sao Giấy phép còn được

gửi đến Tổng cục Dulịch.

b)Trường hợp Tổng cục Du lịch cấp Giấy phép, bản sao Giấy phép được gửi đến Sở Dulịch hoặc Sở

Thương mại và Du lịch, cơ quan thuế, cơ quan thống kê cấp tỉnh,nơi Văn phòng đại diện, Chi nhánh đặt

trụ sở.

c)Trường hợp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy phép, bản sao Giấy phép được gửitới Bộ Thương mại,

cơ quan thuế, cơ quan thống kê cấp tỉnh, nơi Văn phòng đạidiện đặt trụ sở; nếu là Giấy phép thành lập

Văn phòng đại diện hoạt động tronglĩnh vực thương mại và du lịch thì bản sao Giấy phép còn được gửi

đến Tổng cụcDu lịch.

3.Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc,kể từ ngày nhận được

hồ sơ, Cơ quan cấp Giấy phép phải có văn bản thông báo đểthương nhân nước ngoài, doanh nghiệp du

lịch nước ngoài bổ sung, hoàn chỉnh hồsơ.

4.Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh được ghi cụ thể trong Giấyphép.

Điều 8. Thông báo hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh

Trongthời hạn không quá 45 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy phép, Văn phòng đại diện,Chi nhánh phải

chính thức đi vào hoạt động và phải có văn bản thông báo cho Cơquan cấp Giấy phép về địa điểm đặt trụ

sở, số người Việt Nam, số người nướcngoài làm việc tại Văn phòng đại diện, Chi nhánh.

Điều 9. Thay đổi nội dung Giấy phép

Khicó nhu cầu thay đổi một, một số hoặc tất cả các nội dung sau đây trong Giấyphép thành lập Văn

phòng đại diện, Chi nhánh, thương nhân nước ngoài, doanhnghiệp du lịch nước ngoài phải có văn bản đề

nghị cơ quan cấp Giấy phép sửađổi, bổ sung Giấy phép:

1.Thay đổi tên gọi, quốc tịch của thương nhân nước ngoài, doanh nghiệp du lịch nướcngoài hoặc tên gọi

của Văn phòng đại diện, Chi nhánh;

2.Tăng số người từ nước ngoài vào làm việc tại Văn phòng đại diện, Chi nhánh;

3.Thay đổi nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh.

4.Thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện, Chi nhánh.

Trongthời hạn không quá 10 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của thương nhân nướcngoài, doanh

nghiệp du lịch nước ngoài, cơ quan cấp Giấy phép có trách nhiệmcấp cho thương nhân nước ngoài, doanh

nghiệp du lịch nước ngoài Giấy phép mớiđã được sửa đổi, bổ sung và gửi bản sao Giấy phép này cho các

cơ quan được gửibản sao Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh quy định tại khoản 2Điều 7

Nghị định này.



Trườnghợp thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện hoạt động trong lĩnhvực thương mại hoặc

thương mại và du lịch từ một tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương này đến một tỉnh, thành phố trực

thuộc Trung ương khác, thương nhânnước ngoài phải làm thủ tục đề nghị cấp Giấy phép thành lập văn

phòng đại diệnmới theo quy định tại Điều 6 và Điều 7 Nghị định này.

Điều 10. Lệ phí cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy phép

1.Thương nhân nước ngoài, doanh nghiệp du lịch nước ngoài phải nộp lệ phí cấp,sửa đổi, bổ sung Giấy

phép.

2.Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Thương mại và Tổng cục Du lịch quy địnhcụ thể mức lệ phí, việc

quản lý và sử dụng lệ phí quy định tại khoản 1 Điềunày.

Điều 11.Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh

1.Văn phòng đại diện, Chi nhánh chấm dứt hoạt động trong các trường hợp sau:

a)Theo đề nghị của thương nhân nước ngoài, doanh nghiệp du lịch nước ngoài;

b)Khi thương nhân nước ngoài, doanh nghiệp du lịch nước ngoài chấm dứt hoạt động;

c)Khi có quyết định về việc thu hồi, huỷ bỏ Giấy phép của các cơ quan Nhà nước cóthẩm quyền theo quy

định của pháp luật Việt Nam.

2.Trong trường hợp chấm dứt hoạt động theo quy định tại các điểm a và điểm bkhoản 1 Điều này, thương

nhân nước ngoài, doanh nghiệp du lịch nước ngoài phảigửi văn bản thông báo việc chấm dứt hoạt động

của Văn phòng đại diện, Chi nhánhđến Cơ quan cấp Giấy phép trong thời hạn không quá 30 ngày, trước

ngày chấm dứthoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh và phải nộp lại Giấy phép cho cơquan cấp

Giấy phép.

Trongthời hạn 7 ngày, cơ quan cấp Giấy phép có trách nhiệm thông báo việc chấm dứthoạt động của Văn

phòng đại diện, Chi nhánh cho các cơ quan được gửi bản saoGiấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi

nhánh quy định tại khoản 2 Điều 7Nghị định này.

3.Trong trường hợp chấm dứt hoạt động theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này,cơ quan cấp Giấy

phép có trách nhiệm gửi cho thương nhân nước ngoài, doanhnghiệp du lịch nước ngoài quyết định về việc

thu hồi, hUỷ bỏ Giấy phép thànhlập Văn phòng đại diện, Chi nhánh ít nhất 30 ngày, trước ngày Văn

phòng đạidiện, Chi nhánh bị buộc chấm dứt hoạt động và gửi bản sao quyết định này tớicác cơ quan được

gửi bản sao Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánhquy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định

này.

Điều 12. Nghĩa vụ của thương nhân nước ngoài, doanh nghiệp du lịchnước ngoài và Văn phòng đại

diện, Chi nhánh khi Văn phòng đại diện, Chi nhánhchấm dứt hoạt động


